
Nam Nữ

1 Bùi Huyền Anh 01/08/2009 Kinh Cầu Gồ, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 11D1 THPT Lào Cai

2 Hoàng Đức Anh 30/06/2010 Kinh Tổ 26, Bắc Cường, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 10 Tin THPT Chuyên Lào Cai

3 Hoàng Kim Mai Anh 27/07/2010 Giáy Tổ 12, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 10 Anh 2 THPT Chuyên Lào Cai

4 Phạm Vân Chi 14/01/2010 Kinh Tổ 26, Bắc Cường, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 10A7 THPT Lào Cai

5 Đặng Thùy Dương 08/11/2006 Kinh Thôn Nhớn 1, xã Cam Đường, tỉnh Lào Cai CĐ Tiếng Anh K24 Cao đẳng Lào Cai

6 Nguyễn An Dương 29/03/2010 Kinh Tổ 6 Bắc Cường, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 10A7 THPT Lào Cai

7 Lê Nguyễn Khánh Duy 27/06/2009 Giáy Tổ 25, Bắc Cường, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 11 Sử THPT Chuyên Lào Cai

8 Phà Ta Gơ 05/03/2006 Hà Nhì Thôn Sín Chải, Xã Y Tý, tỉnh Lào Cai CĐ Tiếng Anh K24 Cao đẳng Lào Cai

9 Nguyễn Trần Minh Hà 15/08/2010 Kinh  Tổ 1 Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai 10A6 THPT Lào Cai

10 Đào Minh Hằng 13/05/2010 Kinh Tổ 4, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 10 Anh 2 THPT Chuyên Lào Cai

11 Nguyễn Trung Kiên 23/10/2009 Kinh SN 043, tổ 8, P Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai 11A3 THPT Lê Hồng Phong

12 Nguyễn Hữu Lân 14/11/2010 Kinh Tổ 7 Pom Hán, Phường Cam Đường, Lào Cai 10A6 THPT Cam Đường

13 Nguyễn Ngọc Chi Mai 22/04/2010 Kinh sn 037 Lạc Sơn, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 10 Anh 2 THPT Chuyên Lào Cai

14 Lê Huy Mạnh 24/05/2006 Kinh Tổ 30. Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai CĐ Tiếng Anh K25 Cao đẳng Lào Cai

15 Nguyễn Ngọc Minh 11/04/2009 Kinh Tổ 31 Bắc Cường, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 11A3 THPT Chuyên Lào Cai

16 Ngô Hữu Nam 01/12/2010 Kinh Tổ 31 Bắc Cường, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 10 Tin THPT Chuyên Lào Cai

17 Lý Thị Nhung 12/11/2007 Dao Xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai CĐ HDDL K25 Cao đẳng Lào Cai

18 Nguyễn Đỗ Phương Nghi 07/05/2010 Kinh Tổ 10, Pom Hán, Phường Cam Đưởng, tỉnh Lào Cai 10A1 THPT Cam Đường

19 Trương Văn Phú 26/03/2009 Dao Thôn Ngần Thỉn, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai CĐ HDDL K25 Cao đẳng Lào Cai

20 Bùi Nhật Quang 09/05/2010 Kinh Tổ 10 Bắc Cường, phường Cam Đường, tình Lào Cai 10A8 THPT Lào Cai

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾNG ANH ACCESS 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI

                                    Lào Cai, ngày 12 tháng 01 năm 2026

Dân tộc Địa chỉ cư trú Lớp Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-CĐLC ngày         tháng 01 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai)
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21 Hạng Thị Tùng 03/09/2006 Mông Thôn Suối Thầu II, xã Ngũ Chỉ Sơn, Phường SaPa CĐ HDDL K24 Cao đẳng Lào Cai

22 Hoàng Phương Thảo 09/09/2009 Kinh Tổ 2 Cốc Lếu, Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai 11A2 THPT Lào Cai

23 Đỗ Phương Uyên 25/10/2010 Kinh Tổ 27, Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai 10 Lý THPT Chuyên Lào Cai

24 Bàn Thị Xinh 18/08/2008 Dao thôn Làng Đền, xã Tằng Lỏong, tỉnh Lào Cai CĐ HDDL K25 Cao đẳng Lào Cai

25 Lại Thân Hoàng Vũ 30/03/2010 Kinh Tổ 26, Bắc Cường, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 10 Anh 1 THPT Chuyên Lào Cai

26 Phùng Ông Siết 10/05/2007 Dao Thôn Bản Sái, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai CĐ HDDL K25 Cao đẳng Lào Cai (Dự bị)
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